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MÔN THI : FIN 424 (A) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 403  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204658508 Phan Thị Hồng Ân FIN 424 A K29HP-QTC

2 29209346966 Đào Lê Ân FIN 424 A K29HP-QTC

3 29204855550 Nguyễn Trần Vân Anh FIN 424 A K29QNH

4 29204856472 Đỗ Minh Anh FIN 424 A K29QNH

5 29204640747 Phan Thị Ngọc Ánh FIN 424 A K29HP-QTC

6 29204860724 Nguyễn Trần Ngọc Ánh FIN 424 A K29QNH

7 29204356940 Nguyễn Y Bình FIN 424 A K29HP-QTC

8 29214865345 Nguyễn Hữu Cơ FIN 424 A K29QTC

9 29214856473 Nguyễn Văn Đại FIN 424 A K29QTC

10 30204863241 Trần Nguyễn Hoàng Dung FIN 424 A K30QTC

11 29209452049 Phan Thị Khánh Duyên FIN 424 A K29QTC

12 29204642301 Phạm Nhật Hoài Giang FIN 424 A K29HP-QTC

13 29204658302 Võ Trúc Giang FIN 424 A K29QNH

14 29204857953 Trần Hương Giang FIN 424 A K29HP-QTC

15 29209420311 Phạm Nguyễn Kỳ Giang FIN 424 A K29QTC

16 29219447995 Đậu Hồng Hải FIN 424 A K29QNH

17 28204853933 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh FIN 424 A K29QNH
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MÔN THI : FIN 424 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Tài Chính Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214339133 Đinh Công Hậu FIN 424 A K29QTC

2 30204845076 Nguyễn Thị Thanh Hiền FIN 424 A K30QNH

3 29204864903 Nguyễn Thị Khánh Hòa FIN 424 A K29HP-QTC

4 29204855551 Nguyễn Thị Khánh Huyền FIN 424 A K29QNH

5 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa FIN 424 A K29QTC NỢ HP

6 29209447478 Đậu Hoàng Mỹ Lệ FIN 424 A K29QTC

7 29204553098 Bùi Thị Hiền Linh FIN 424 A K29HP-QTC

8 29204853710 Nguyễn Đàm Ngọc Linh FIN 424 A K29QNH

9 30205156434 Lê Hữu Nhật Linh FIN 424 A K30QTC

10 29204857950 Lê Phan Bảo Lộc FIN 424 A K29QNH

11 30204833773 Nguyễn Thị Khánh Ly FIN 424 A K30QTC

12 29207738520 Trần Thị Trà My FIN 424 A K29HP-QTC

13 29208154037 Lê Thị Trà My FIN 424 A K29HP-QTC

14 29204865753 Ca Huyền Mỹ FIN 424 A K29QTC

15 29205034448 Nguyễn Lê Ly Na FIN 424 A K29QNH

16 30205047978 Trần Thị Hằng Nga FIN 424 A K30QTC

17 29217357360 Nguyễn Viết Trọng Nghĩa FIN 424 A K29HP-QTC NỢ HP
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MÔN THI : FIN 424 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Tài Chính Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 405/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204657907 Nguyễn Lê Hồng Ngọc FIN 424 A K29HP-QTC

2 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc FIN 424 A K29QNH

3 28204743018 Đỗ Thị Nhi FIN 424 A K28QNH

4 28204854952 Lê Nguyễn Yến Nhi FIN 424 A K28QNH

5 29204859850 Hoàng Hà Ngọc Nhi FIN 424 A K29QTC

6 30204653264 Trần Hạ Đan Nhiên FIN 424 A K30HP-QTC

7 29204553228 Nguyễn Thị Oanh FIN 424 A K29HP-QTC

8 29204856418 Tạ Thị Phương FIN 424 A K29QNH

9 29214865764 Lê Thế Phương FIN 424 A K30QTC

10 29204861697 Trần Thị Hồng Phượng FIN 424 A K29QNH

11 29204759025 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh FIN 424 A K29HP-QTC

12 29214840637 Hoàng Sang FIN 424 A K29QNH

13 29209422284 Nguyễn Thị Thanh Tâm FIN 424 A K29QTC

14 29209421708 Nguyễn Thị Thanh FIN 424 A K29QTC

15 29214844244 Phan Xuân Thanh FIN 424 A K29QNH

16 29205064491 Nguyễn Thị Hồng Thảo FIN 424 A K29HP-QTC

17 30204864068 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 424 A K30QTC

18 29214856416 Trần Văn Thời FIN 424 A K29QNH
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MÔN THI : FIN 424 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Tài Chính Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 405/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204659766 Nguyễn Thị Thúy FIN 424 A K29QTC

2 29204621555 Nguyễn Thị Mỹ Tiên FIN 424 A K29QTC

3 29214856554 Phạm Quang Tiến FIN 424 A K29HP-QTC

4 29204854904 Đoàn Bảo Trân FIN 424 A K29HP-QTC

5 29204865560 Phan Thị Huyền Trân FIN 424 A K29HP-QTC

6 29209443004 Phan Huệ Trân FIN 424 A K29QNH

7 28209445864 Hoàng Khánh Trang FIN 424 A K28QNH

8 29204856419 Bùi Lê Huyền Trang FIN 424 A K29QNH

9 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 424 A K29QNH

10 29209430000 Nguyễn Hồng Trang FIN 424 A K29QTC

11 29209443156 Nguyễn Thị Thu Trang FIN 424 A K29QNH

12 29214850945 Dương Đức Tuệ FIN 424 A K29QTC

13 29204564925 Lê Thị Tuyên FIN 424 A K30HP-QTC

14 29204634541 Trương Phương Uyên FIN 424 A K29QNH

15 29204651152 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 424 A K29QNH

16 30204832557 Lê Thảo Vy FIN 424 A K30QNH

17 30204830700 Trương Thị Hoàng Yên FIN 424 A K30QNH

18 30209449163 Nguyễn Thị Hải Yến FIN 424 A K30QNH
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